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QUYẾT ĐỊNH    

Về việc phê duyệt triển khai Đề tài “Bảo tồn, khai thác nguồn gen lợn 

 đen địa phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang” thuộc 

Đề án khung quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;  

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành một số định mức xây dựng dự toán 

kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND, ngày 12/01/2021của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc phê duyệt triển khai Đề án khung và danh mục các nhiệm vụ bảo tồn 

nguồn gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 

khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc điều chỉnh dự toán và nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022 

của các đơn vị dự toán khối tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1255/TTr-SKHCN, ngày 18 tháng 11 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt triển khai Đề tài: “Bảo tồn, khai thác nguồn gen lợn đen địa 

phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang”. Thuộc Đề án khung 

quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022. 
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Khoa học Sự sống -Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

- Mã số: ĐTKH.HG-03/2022. 

- Tổng kinh phí phê duyệt: 1.772.270.000 đồng. Trong đó:  

+  Kinh phí SNKH hỗ trợ: 1.597.810.000 đồng. 

+ Kinh phí đối ứng từ các nguồn khác (các hộ tham gia mô hình):  174.460.000 đồng. 

- Phân kỳ hỗ trợ kinh phí SNKH: 

+ Năm 2022:  200.000.000  đồng 

+ Năm 2023:  500.000.000 đồng 

+ Năm 2024:  897.810.000 đồng 

* Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ký kết các hợp đồng 

triển khai thực hiện với đơn vị chủ trì thực hiện. Tổ chức quản lý đề tài khoa học và 

công nghệ theo đúng nội dung và tiến độ trong thuyết minh đề cương đã được phê 

duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc quản lý hiện hành. 

-  Đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ có trách 

nhiệm thực hiện hợp đồng đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công 

nghệ; Tài chính; Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh phụ trách; 

- CVP, PVP UBND tỉnh theo dõi; 

- Lưu: VT, KTTH; 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Gia Long 

 

 



DANH MỤC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH PHÊ DUYỆT  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND, ngày       tháng        năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT 

Tên đề tài, 

dự án/Mã 

số 

Chủ nhiệm 

ĐT/Cơ quan 

thực hiện 

Mục tiêu, nội dung Sản phẩm 
Thời gian 

thực hiện 
Tổng 

Kinh phí SNKH 
Kinh 

phí đối 

ứng  

 

Ki

nh 

phí 

thu 

hồi 

Cộng 

Phân kỳ đầu tư 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Tổng  1.772.270 1.597.810 200.000 500.000 897.810 174.460 0 
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Bảo tồn, 

khai thác 

nguồn gen 

lợn đen địa 

phương có 

chất lượng 

và giá trị 

kinh tế cao 

tại tỉnh Hà 

Giang.  

Mã số: 

ĐTKH.HG-

03/2022 

Ths Đào 

Hồng Chiêm/ 

Viện Khoa 

học Sự sồng-

Đại học 

Nông Lâm 

Thái Nguyên 

Mục tiêu: 

- Thu thập, Bảo tồn 10 cá thể 

lợn đực giống; 30 cá thể lợn 

nái cái giống. 

- Khai thác nguồn gen 

thông qua thụ tinh nhân 

tạo. 

Nội dung: 

- Khảo sát, tuyển chọn 

cá thể tốt, xây dựng mô 

hình bảo tồn. Quy mô 

lựa chọn được 10 lợn 

đực giống; 30 lợn nái 

giống đảm bảo tiêu 

chuẩn.  

- Xây dựng mô hình 

Lợn nái sinh sản.  

- Khai thác nguồn gen 

phục vụ sản xuất bằng 

phương pháp thụ tinh 

nhân tạo. 

- Tập huấn chuyển giao 

kỹ thuật cho 15 cán bộ 

nông nghiệp cấp huyện; 

150 người chăn nuôi. 

 

- 03 mô hình nuôi lợn 

nái sinh sản. Tổng quy 

mô 10 lợn đực, 30 lợn 

nái. 

- Báo cáo kết quả khảo 

sát số lượng và địa bàn 

phân bố tập quán chăn 

nuôi lợn đen địa 

phương trên địa bàn 

tỉnh. 

- Quy trình thụ tinh 

nhân tạo cho lợn đen 

địa phương. 

- 02 bài báo khoa học 

được đăng trên tạp chí 

chuyên ngành trong 

nước. 

- Chuyển giao kỹ thuật 

cho 15 cán bộ khuyến 

nông; tập huấn cho 

150 lượt người chăn 

nuôi. 

 

 

18 tháng 
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